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Bài 22 

NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHÔNG ĐẾ QUỐC MỸ 

XÂM LƯỢC 

NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 – 1973) 

I. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA MĨ Ở MIỀN NAM 

(1965 - 1968) 

1- Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “chiến tranh cục bộ” (1965-1968) ở miền Nam. 

a- Hoàn cảnh: 

Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, từ giữa năm 1965 Mĩ đã chuyển sang thực hiện 

chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. 

b- Âm mưu: 

Chiến tranh cục bộ: + Là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới  

                                  + Được tiến hành ....................................................................................................... 

                                  + Nhằm chống lại ..................................................................................................... 

c- Mục tiêu:  

- Giành lại .................................................................................................. 

- Đẩy .......................................................................................................... 

- Buộc ta phải ...........................................................................................  

d- Thủ đoạn  

- Tăng cường ............................................................................................  

- Mở cuộc hành quân “...................................” vào căn cứ Vạn Tường (Quảng Ngãi) và hai cuộc phản 

công chiến lược mùa khô 1965-1966; 1966-1967  

2- Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ (1965-1968) 

a- Mặt trân quân sự : 

- Năm 1965 ............................................................ mở đầu cao trào “......................................................” 

trên khắp miền Nam. 

- Chiến thắng trong hai mùa khô 

- Mùa khô thứ nhất (1965-1966) nhằm vào hai hướng chiến lược chính ở đông Nam Bộ và Liên khu V. 

- Mùa khô thứ hai (1966-1967) đánh vào căn cứ Dương Minh Châu  

- Đỉnh cao thắng lợi là ....................................................................................................  

b-Trên mặt trận chống bình định : 

- Ở các vùng nông thôn, nhân dân nổi dậy chống ách kìm kẹp của địch, phá vỡ từng mảng “Ấp chiến 

lược”. Vùng giải phóng được mở rộng, 

c- Trên mặt trận đấu tranh chính trị 

- Trong khắp các thành thị, phong trào đấu tranh đòi Mĩ rút về nước, đòi tự do dân chủ phát triển mạnh. 

3- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. 

 Ý nghĩa :  

- Làm lung lay ......................................................................... 

- Buộc Mỹ phải tuyên bố ....................................................... 
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- Chấm dứt ............................................................................. 

- Chấp nhận ............................................................................. 

II. MIỀN BẮC VỪA SẢN XUẤT VỪA CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN 

THỨ NHẤT CỦA MĨ (1965 - 1968) 

1- Mĩ tiến hành chiến tranh bằng không quân, hải quân phá hoại miền Bắc lần I (1965-1968). 

 Âm mưu: 

- Phá hoại ............................................................................................................................................ 

- Ngăn chặn ........................................................................................................................................ 

- Làm ....................................................................................................................................... 

 Thủ đoạn 

Năm 1964 Mĩ dựng lên sự kiện “vịnh Bắc bộ” cho máy bay ném bom Miền Bắc. 

7-2-1965 Mĩ lấy cớ trả đũa quân ta tiến công quân Mĩ ở Plâycu, chính thức gây ra cuộc chiến tranh phá 

hoại Miền Bắc lần thứ nhất. 

2- Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu 

phương (1965-1968) 

Thực hiện nghĩa vụ  hậu phương lớn: Trong 4 năm (1965 – 1968), miền Bắc đã đưa hơn 30 vạn cán bộ, 

bộ đội, hàng chục vạn tấn vũ khí, lương thực, thuốc men vào chiến trường miền Nam.  

III. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH” VÀ “ĐÔNG 

DƯƠNG HÓA CHIẾN TRANH” CỦA MĨ (1969 - 1973) 

1- Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương 

hóa chiến tranh” (1969-1973) 

a- Hoàn cảnh : 

Sau thất bại của chiến tranh cục bộ, đầu năm 1969 Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược “Việt nam hóa 

chiến tranh” mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương thực hiện “Đông Dương hóa chiến tranh”. 

b- Âm mưu  

“Việt nam hóa chiến tranh”: + Là hình thức ................................................................................................  

                                                + Được tiến hành .......................................................................................... 

                                                + Có sự phối hợp .......................................................................................... 

                                                + Do ..............................................................................................................  

                                                + Nhằm ........................................................................................................ 

Mĩ tiếp tục thực hiện âm mưu “......................................................................................”. 

c- Thủ đoạn 

- Mở rộng chiến tranh .............................................................. 

- Tăng cường và mở rộng ........................................................ 

- Thỏa hiệp ................................................................................................................................................. 

2- Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” 

của Mĩ (1969-1973) 

a- Trên mặt trận ngoại giao: 

- Năm 1969 .......................................................................................................................................... 

- Tháng 4/1970 ................................................................................................................................. . 
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b- Trên mặt trận chính trị:  

- Ở khắp các đô thị, phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên phát triển rầm rộ. 

- Ở vùng nông thôn quần chúng nổi dậy chống “bình định” phá “Ấp chiến lược”. 

c- Trên mặt trận quân sự :  

- Từ tháng 4 – 6/1970 quân đội VN phối hợp với Campuchia đập tan cuộc hành quân xâm lược Cam. 

- Từ tháng 2  tháng 3-1971 liên quân Việt - Lào đập tan cuộc hành quân “Lam sơn 719”  

- Đỉnh cao của cuộc chiến đấu chống “Việt Nam hóa chiến tranh” là cuộc tiến công chiến lược 1972, 

buộc Mỹ phải tuyên bố “Mỹ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược. 

3- Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 

a. Hoàn cảnh: 

Trong 2 năm 1970-1971, ta giành những thắng lợi trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao đã tạo 

điều kiện thuận lợi cho ta mở cuộc tiến công chiến lược. 

b.  Diễn biến- kết quả 

30-3-1972, quân ta mở cuộc tiến công chiến lược đánh vào Quảng Trị làm hướng tiến công chủ yếu, rồi 

phát triển rộng khắp chiến trường Miền Nam. 

Đến cuối tháng 6-1972, quân ta đã chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng Trị, Tây 

Nguyên, Đông Nam Bộ. 

c.  Ý nghĩa 

Giáng 1 đòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc Mỹ phải tuyên bố “Mỹ hóa” trở 

lại chiến tranh xâm lược. 

IV. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, CHIẾN ĐẤU CHỐNG 

CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ HAI CỦA MĨ  VÀ LÀM NGHĨA VỤ HẬU PHƯƠNG 

(1969 – 1973) 

1. Miền Bắc khôi phục và phát tri n kinh tế - x  hội. (Không dạy) 

2- Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu 

phương 

- Từ 18 29-12-1972 Mĩ mở cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng. 

- Quân dân miền Bắc đã đập tan cuộc tập kích chiến lược đường không bằng máy bay B52 của chúng. 

 Ý nghĩa:  

- Trận “Điện Biên Phủ trên không” là thắng lợi quyết định buộc Mỹ chấm dứt ...... ................................. 

................... và ký............................................................................................................................................... 

 Làm nghĩa vụ hậu phương: 

Miền Bắc vẫn đảm bảo nhịp độ sản xuất, tiếp nhận hàng viện trợ từ bên ngoài và chi viện theo yêu cầu 

của chiến trường MN. Trong 3 năm (1969-1971), hàng chục vạn bộ đội được đưa vào chiến trường. khối 

lượng vật chất đưa vào các chiến trường tăng gấp 1.6 lần… 

V- HIỆP ĐỊNH PARI NĂM 1973 VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở 

VIỆT NAM  

a. Hoàn cảnh 

Sau thất bại nặng nề ở 2 miền Nam - Bắc Việt Nam, đặc biệt là thất bại trong trận “Điện Biên Phủ trên 

không” Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pari (27-1-1973). 
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b. Nội dung  

- Hoa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng ................................................................................................... 

- Hai bên ..................................................................................................................................................... 

- Hoa Kỳ rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh, hủy bỏ các căn cứ quân sự, cam kết 

không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. 

- Nhân dân miền Nam .................................................................................................................................... 

- Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có ................................................................................... 

......................................................................................... 

- Hai bên  .................................................................................................................. 

- Hoa Kì cam kết .......................................................................................................................................... 

......................................................................................... 

c. Ý nghĩa 

- Hiệp định Pari là  thắng lợi của sự kết hợp đấu tranh quân sự – chính trị – ngoại giao.  

- Là kết quả cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta. 

- Mở ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.  

- Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn Miền Nam. 

 


